
1 Hộ kinh doanh Bác Tôm 
Nguyễn Thị Thập

Số 13N7A phố Nguyễn Thị Thập, 
phường Nhân Chính, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội
Nhân Chính Nơi kinh doanh, bày bán, bảo quản thực phẩm bị côn trùng, đ 2,000,000

2 Công ty TNHH thương mại 
và dịch vụ Ban Mai

Bếp ăn tập thể Trường Tiểu học, 
Trung học cơ sở và Trung học phổ 
thông Khương Hạ; địa chỉ: Số 31 
Khương Hạ, phường Khương Đình

Khương Đình Sử dụng người trực tiếp chế biến thức ăn mà không cắt 
ngắn móng tay 8,000,000

3
Công ty TNHH sản xuất 
dịch vụ và thương mại Bia 
Hải Hói

Nhà hàng Hải Hói - Công ty TNHH 
sản xuất dịch vụ và thương mại Bia 
Hải Hói: Số 99A Nguỵ Như Kon 
Tum, phường Nhân Chính, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Nhân Chính

1.Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định của 
pháp luật về chế độ kiểm thực 3 bước
2.Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định của 
pháp luật về lưu mẫu thức ăn
3.Cống rãnh thoát nước thải khu vực cửa hàng, nhà bếp bị ứ 
đọng; không được che kín
4.Không bảo đảm ngăn ngừa nhiễm chéo giữa thực phẩm 
chưa qua chế biến và thực phẩm đã qua chế biến trong bố 
trí bếp ăn

32,000,000

4 Hộ kinh doanh Gà Tố Tố
Số 75 Nguỵ Như Kon Tum, 
phường Nhân Chính, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội

Nhân Chính

1.Không có dụng cụ thu gom, chứa đựng rác thải, chất thải 
bảo đảm vệ sinh
2.Sử dụng người trực tiếp chế biến thức ăn  mà không đội 
mũ, đeo khẩu trang; không sử dụng găng tay khi tiếp xúc 
trực tiếp với thực phẩm chín, thức ăn ngay.

8,000,000

5 Công ty TNHH GTGL Việt Nam

Tầng 1 A1-L01, toà nhà HH-NO1, 
khu TM -dự án GOLDSEASON, 
số 47 đường Nguyễn Tuân, phường 
Thanh Xuân Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội

Thanh Xuân Trung Sử dụng người trực tiếp chế biến thức ăn mà không đội mũ, đeo khẩu trang.4,000,000
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6 Nguyễn Thị Thùy Linh 36+38 Nhân Hòa Nhân Chính Thức ăn không được che đây ngăn chặn bụi bẩn 750,000
7 Nghiêm Thị Thùy Dương Số 73 Ngụy Như Kon Tum Nhân Chính Thức ăn không được che đây ngăn chặn bụi bẩn 750,000
8 Trần Văn Cường Ngõ 40 Ngụy Như Kon Tum Nhân Chính Thức ăn không được che đây ngăn chặn bụi bẩn 750,000
9 Nguyễn Văn Hùng Ngõ 68 Ngụy Như Kon Tum Nhân Chính Thức ăn không được che đây ngăn chặn bụi bẩn 750,000

10 Trần Văn Tám Ngõ 20 Ngụy Như Kon Tum Nhân Chính Thức ăn không được che đây ngăn chặn bụi bẩn 750,000
11 Văn Ngọc Hải Số 8N7A Nguyễn Thị Thập Nhân Chính Thức ăn không được che đây ngăn chặn bụi bẩn 750,000
12 Võ Thanh Hà Số 15 Lê Văn Thiêm Nhân Chính Thức ăn không được che đây ngăn chặn bụi bẩn 750,000
13 Vũ Hùng Mạnh Số 162 Quan Nhân Nhân Chính Thức ăn không được che đây ngăn chặn bụi bẩn 750,000

14 Vũ Thành Trung Cổng số 4 Làng sinh viên Hacinco, 
Lê Văn Thiêm Nhân Chính Thức ăn không được che đây ngăn chặn bụi bẩn 750,000

15 Nguyễn Thị Như Thùy Cổng số 4 Làng sinh viên Hacinco, 
Lê Văn Thiêm Nhân Chính Thức ăn không được che đây ngăn chặn bụi bẩn 750,000

16 Nguyễn Tiến Đạt 106 B6 Thanh Xuân Bắc Thanh Xuân Bắc Bán hàng ăn vặt không rõ nguồn gốc 2,000,000

17 Dương Thị Huyền I9 Thanh Xuân Bắc Thanh Xuân Bắc
Sử dụng người trực tiếp chế biến thức ăn mà không đội mũ, đeo 
khẩu trang; không cắt móng tay; không sử dụng găng tay khi tiếp 
xúc trực tiếp với thực phẩm chín, thức ăn ngay.

2,000,000

18 Lưu Đức Ngọc 83 Triều Khúc Thanh Xuân Bắc Không sử dụng găng tay khi tiếp xúc với thực phẩm chín, thức 
ăn ngay 1,500,000

19 Nguyễn Văn Khoan 36 Triều Khúc Thanh Xuân Bắc Không sử dụng găng tay khi tiếp xúc với thực phẩm chín, thức 
ăn ngay. 1,500,000

20 Đồng Minh Tân 49 Triều Khúc Thanh Xuân Bắc
Sử dụng người trực tiếp chế biến thức ăn mà không đội mũ, đeo 
khẩu trang; không cắt móng tay; không sử dụng găng tay khi tiếp 
xúc trực tiếp với thực phẩm chín, thức ăn ngay.

4,000,000

21 Cá rô đồng 59 Khương Trung Khương Trung Điểm d khoản 1 Điều 15 2,000,000
22 Cửa hàng Giò chả 103A1 Khương Trung Khương Trung Điểm d khoản 1 Điều 15 2,000,000

23 Quán bia sao đỏ 51 Ven hồ Hạ Đình Hạ Đình Sử dụng người trực tiếp chế biến thức ăn mà không đội mũ 2,000,000

24 Phở bò Thiên Trường 412 Khương Đình Hạ Đình Không sử dụng găng tay khi tiếp xúc trực tiếp với thức ăn 
chín, thức ăn ngay 750,000

25 Phở bò Nam Định 40/460 Khương Đình Hạ Đình Không sử dụng găng tay khi tiếp xúc trực tiếp với thức ăn 
chín, thức ăn ngay 750,000



26 Phở gà 460 Khương Đình Hạ Đình Không sử dụng găng tay khi tiếp xúc trực tiếp với thức ăn 
chín, thức ăn ngay 750,000

27 Cơm Tú Anh 64/460/44 Khương Đình Hạ Đình Không sử dụng găng tay khi tiếp xúc trực tiếp với thức ăn 
chín, thức ăn ngay 750,000

28 Bánh mỳ P110. H3. Đường Kim Giang Hạ Đình Không sử dụng găng tay khi tiếp xúc trực tiếp với thức ăn 
chín, thức ăn ngay 1,000,000

29 Phở gà Số 47/64. Đường Kim Giang Hạ Đình Không sử dụng găng tay khi tiếp xúc trực tiếp với thức ăn 
chín, thức ăn ngay 1,000,000

30 Phở gà Số 51/64. Đường Kim Giang Hạ Đình Không sử dụng găng tay khi tiếp xúc trực tiếp với thức ăn 
chín, thức ăn ngay 1,000,000

31 Giò, chả Số 7/64. Đường Kim Giang Hạ Đình Không có đủ dụng cụ chế biến, bảo quản và sử dụng riêng 
đối với thực phẩm tươi sống, thực phẩm đã qua chế biến 2,000,000

32 Mỳ cay Số 71C/342 Hạ Đình Hạ Đình Không sử dụng găng tay khi tiếp xúc trực tiếp với thức ăn 
chín, thức ăn ngay 1,000,000

33 Bạch Thị Lê 334 Nguyễn Trãi Thanh Xuân Trung
Người tiếp xúc với TP không mang găng tay khi tiếp xúc 
trực tiếp với thực phẩm chín, thức ăn ngay khi bán hàng 
rong

1,500,000

34  Bạch Văn Anh 332 Nguyễn Trãi Thanh Xuân Trung
Người tiếp xúc với TP không mang găng tay khi tiếp xúc 
trực tiếp với thực phẩm chín, thức ăn ngay khi bán hàng 
rong

1,500,000

35 Vũ Thị Tuyết 336 Nguyễn Trãi Thanh Xuân Trung
Người tiếp xúc với TP không mang găng tay khi tiếp xúc 
trực tiếp với thực phẩm chín, thức ăn ngay khi bán hàng 
rong

1,500,000

36 Trần Thị Thảo 60 Vũ Trọng  Phụng Thanh Xuân Trung
Người tiếp xúc với TP không mang găng tay khi tiếp xúc 
trực tiếp với thực phẩm chín, thức ăn ngay khi bán hàng 
rong

1,500,000



37 Nguyễn Thị Hằng 54E Vũ Trọng Phụng Thanh Xuân Trung Thức ăn không được che đậy ngăn chặn bụi bẩn; có côn 
trùng, động vật gây hại xâm nhập 1,500,000

38 Trần Văn Chuẩn 54D Vũ Trọng Phụng Thanh Xuân Trung Thức ăn không được che đậy ngăn chặn bụi bẩn; có côn 
trùng, động vật gây hại xâm nhập 1,500,000

39 Nguyễn Hà Phương P107  số 194 Giải Phóng Phương Liệt Người tiếp xúc với TP không mang đủ bảo hộ lao dộng 
theo quy định 4,000,000

40 Nguyễn Thị Kim 43/64 Phan Đình Giót Phương Liệt Không sử dụng găng tay khi tiếp xúc trực tiếp thức ăn ngay, 
bảo hộ lao động theo quy định 1,000,000

41 Nguyễn Thị Lương 37 Hà Kế Tấn Phương Liệt Không sử dụng găng tay khi tiếp xúc trực tiếp thức ăn ngay, 
bảo hộ lao động theo quy định 1,000,000

42 Công ty TNHH Thương Mại 
– Dịch Vụ Nhà Hàng 86

86 Lê Trọng Tấn Khương Mai Thanh 
Xuân – Hà Nội Khương Mai Sử dụng người trực tiếp chế biến thức ăn mà không dùng găng 

tay, đeo khẩu trang, đội mũ 4,000,000

43 Hộ Kinh Doanh – Hải sản 
Vân Đồn 162B Lê Trọng Tấn Khương Mai Không có đủ dụng cụ chế biến bảo quản và sử dụng riêng đối 

với thực phẩm tươi sống, thực phẩm đã qua chế biến 2,000,000

44 Bún Cá Trường Sa Số 6, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại Khương Mai sử dụng người trực tiếp chế biến thức ăn mà không dùng găng 
tay, đeo khẩu trang, đội mũ 2,000,000

45 Hộ kinh doanh – Trần Văn 
Thiều 138 Hoàng Văn Thái Khương Mai sử dụng người trực tiếp chế biến thức ăn mà không dùng găng 

tay, đeo khẩu trang, đội mũ 2,000,000

46 Thế giới Nồi Hơi 124 Lê Trọng Tấn Khương Mai sử dụng người trực tiếp chế biến thức ăn mà không dùng găng 
tay, đeo khẩu trang, đội mũ 2,000,000

47 Bún Bò Huế 224 Hoàng Văn Thái Khương Mai sử dụng người trực tiếp chế biến thức ăn mà không dùng găng 
tay, đeo khẩu trang, đội mũ 2,000,000

48 Gà Lu – 116 Hoàng Văn Thái 116 Hoàng Văn Thái Khương Mai sử dụng người trực tiếp chế biến thức ăn mà không dùng găng 
tay, đeo khẩu trang, đội mũ 2,000,000


